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GIÁO XỨ - CỘNG ĐOÀN CITY STATE SỐ TIỀN

All Saints Wichita KS $17,810.00
CĐ Đức Mẹ La Vang - Church of Visitacion San Francisco CA $2,200.00
CĐ Đức Mẹ Lên Trời - Divine Mercy Philadelphia PA $6,654.00
CĐ Nữ Vương Mân Côi Upper Darby PA $3,000.00
CĐ Nữ Vương Mân Côi - Hội Cầu Nguyện Upper Darby PA $2,000.00
CĐ Thánh Anrê Dũng Lạc Greenacres FL $2,100.00
CĐ Thánh Phaolô Orlando FL $2,500.00
CĐ Thánh Tâm - Holy Family Auburn WA $4,100.00
Holy Child Jesus Chicago IL $12,200.00
Holy Matyrs of Vietnam - FL St. Petersburg FL $5,000.00
Holy Vietnamese Martyrs - GA Norcross GA $27,086.00
N. American Redemptionist Theology Residence San Antonio TX $150.00
Our Lady of La Vang - CA Fresno CA $1,790.00
Our Lady of La Vang - FL Hallandale Beach FL $20,000.00
Our Lady of La Vang - NM Albuquerque NM $10,300.00
Our Lady of La Vang - OR Happy Valley OR $52,377.00
Our Lady of La Vang - OR Happy Valley OR $500.00
Our Lady of La Vang - OR Happy Valley OR $500.00
Our Lady of La Vang - OR Happy Valley OR $800.00
Our lady of La Vang - TX Palacios TX $10,668.00
Our Lady of La Vang - VA Norfolk VA $16,000.00
Our Lady of La Vang - WA Spokane WA $3,600.00
Our Lady of La Vang Mission - LA New Orleans LA $3,000.00
Our Lady of Vilna Worcester MA $6,000.00
S.S. Augustine & Gabriel Columbus OH $10,000.00
Sacred Heart Memphis TN $12,285.00
St Andrew Dung Lac Lansing MI $6,904.00
St Ann's Emmaus PA $14,500.00
St Bernadette Randolph MA $2,860.00
St Joseph Tulsa OK $15,600.00
St Joseph Vietnamese - FL Tampa FL $6,900.00
St Monica Mobile AL $2,373.00
St Philip Phan Van Minh Orlando FL $17,030.00
Vietnamese Catholic Community - HI Honolulu HI $7,909.00
Vietnamese Catholic Community - PA Pittsburgh PA $7,380.00
Vietnamese Martyrs - AZ Phoenix AZ $8,676.00
Vietnamese Martyrs - WA Tukwila WA $15,724.00

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DANH XƯNG LAST MIDDLE FIRST CITY STATE SỐ TIỀN

Cha Nguyễn Quốc Tuấn Berkeley CA $400.00
Phó Tế Phạm Paul Portland OR $300.00

No Name $500.00
Cao T Bình Waller TX $100.00
Nguyễn Thanh Bình Houston TX $331.00
Nguyễn Cecilia Glendale AZ $200.00
Bùi Văn Cư Lucas TX $500.00
Nguyễn Helen Peoria AZ $1,000.00
Phạm Hung Jenison MI $650.00
Lê Huân Jos Gretna LA $200.00
Lê Thanh Lâm Cedar Springs MI $200.00
Nguyễn Kim Loan Orlando FL $1,000.00
Chu T Minh Belleville NJ $1,000.00
Trần Monica Harvey LA $100.00
Lê Văn Paul San Diego CA $100.00
Nguyễn Phương Grand Rapids MI $200.00
Nguyễn Thanh Tâm Tustin CA $100.00
Phạm Thảo Farmers Branch TX $100.00
Phạm Theresa San Diego CA $300.00
Phạm Trang & Khanh Grand Prarie TX $100.00
Võ Hoài Trung Philadelphia PA $250.00
Dương Phúc-Anh Vincent San Diego CA $1,500.00
Nguyễn Văn Vinh San Jose CA $50.00


